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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐỨC HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày  17 tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Đức Huệ)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh Hộ khẩu thường trú Văn bằng (ĐH

, CĐ, TC) Ngành Cơ sở đào tạo cấp
bằng

Điểm
phỏng

vấn

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm Vị trí việc làm Tên đơn vị sự

nghiệp
Kết quả xét

tuyển

1 Nguyễn Thị Út 04/11/1998 Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm

non
Trường Đại học Trà

Vinh 60 60 Giáo viên mầm non Trường Mầm non
Sơn Ca Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị
Phương Trầm 29/06/2002 Thị trấn Đông Thành, huyện

Đức Huệ, tỉnh Long An Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng sư
phạm Trung ương 55 55 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Hoa Hồng Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Mỹ
Xuyên 30/12/1996 Xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm
non

Trường Đại học Sài
Gòn 90 90 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Hoa Hồng Trúng tuyển

4 Lê Thị Hoàng Yến 22/01/1998 Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm

non
Trường Đại học Trà

Vinh 85 85 Giáo viên mầm non Trường Mầm non
Hoa Sen Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Cẩm
Tiên 19/11/1999 Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm
non

Trường Đại học Trà
Vinh 65 65 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Bình Minh Trúng tuyển

6 Trương Hồng
Minh 30/10/1999 Xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức

Huệ,tỉnh Long An Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng sư
phạm Long An 90 90 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Bình Minh Trúng tuyển

7 Phạm Như Hảo 08/02/1999 Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm

non
Trường Đại học Trà

Vinh 85 85 Giáo viên mầm non Trường Mầm non
Bình Minh Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Bé
Trầm 01/8/2001 Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng sư
phạm Trung ương TP

HCM
55 55 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Bình Minh Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị Thu
Hà 05/10/1998 Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm
non

Trường Đại học Trà
Vinh 80 80 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Tuổi Thơ Trúng tuyển

10 Phạm Thị Thúy An 16/10/1996 Xã Bình Thành, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm

non
Trường Đại học Trà

Vinh 90 90 Giáo viên mầm non Trường Mầm non
Bình Thành Trúng tuyển

11 Huỳnh Thị Cẩm
Tú 05/10/1999 Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng sư
phạm trung ương TP

HCM
80 80 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Rạng Đông Trúng tuyển

12 Nguyễn Thị Bích
Thủy 29/08/1999 Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm
non

Trường Đại học sư
phạmTP HCM 85 85 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Sao Mai Trúng tuyển
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13 Thành Thị Thanh
Thoảng 16/05/2000 Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng sư
phạm trung ương TP

HCM
80 80 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Sao Mai Trúng tuyển

14 Hồ Thị Ngọc Trinh 29/03/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng Đại
Việt Sài Gòn 55 55 Giáo viên mầm non Trường Mầm non

Sơn Ca Trúng tuyển

15 Phan Thị Cẩm Tú 15/11/1995 Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Đại học Giáo dục mầm

non
Trường Đại học sư

phạmTP HCM 90 90 Giáo viên mầm non Trường Mầm non
Hoa Sen Trúng tuyển

16 Lê Thị Cẩm Tú 01/01/2001 Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Cao đẳng Giáo dục mầm

non
Trường Cao đẳng sư

phạm Tây Ninh 55 55 Giáo viên mầm non Trường Mầm non
Rạng Đông Trúng tuyển

17 Trần Thị Huỳnh
Như 02/05/1999 Xã Bình Thành, huyện Đức

Huệ, Long An Đại học Giáo dục mầm
non

Trường Đại học Vinh 55 55 Giáo viên mầm non Trường Mầm non Mỹ
Bình Trúng tuyển

18 Lê Thị Thanh
Nhàn 07/02/2002 Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long

An Cao đẳng Giáo dục mầm
non

Trường Cao đẳng sư
phạm Long An 80 80 Giáo viên mầm non Trường Mầm non Mỹ

Bình Trúng tuyển

19 Trần Thị Kim
Nguyên 18/01/1993 Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học SP Ngữ văn Trường Đại học Tiền
Giang 62,5 62,5 Giáo viên THCS môn

ngữ văn
Trường THCS
Mỹ Thạnh Tây Trúng tuyển

20 Phan Hoàng Linh 27/02/1987 Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Đại học SP Giáo dục
Chính trị

Trường Đại học Đồng
Tháp 95 95 Giáo viên THCS môn

GDCD
Trường THCS

Mỹ Thạnh Đông Trúng tuyển

21 Nguyễn Văn Đẩu 24/04/1994 Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An Đại học SP Giáo dục

Thể chất
Trường ĐH sư phạm

TDTT TP HCM 75 75 Giáo viên THCS môn
thể dục

Trường THCS
Mỹ Thạnh Tây Trúng tuyển

22 Lê Văn Liêm 19/09/1988 Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Đại học SP Giáo dục

Thể chất
Trường ĐH sư phạm

TDTT TP HCM 60 60 Giáo viên THCS môn
thể dục

Trường THCS
Bình Hòa Trúng tuyển

23 Phạm Minh Hải 13/05/1999 Xã Long Định, huyện Cần
Đước, tỉnh Long An Đại học SP Hóa học Trường Đại học Đồng

Tháp 80 80 Giáo viên THCS môn
hóa

Trường TH&THCS
Bình Thành Trúng tuyển

24 Lê Xuân Diểm My 27/02/2002 Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An Đại học Sư phạm Địa

lý
Trường Đại học sư

phạm TP HCM 75 75 Giáo viên THCS môn
Địa lý

Trường THCS Thị
trấn Đông Thành Trúng tuyển

25 Đào Anh Kiệt 29/01/2001 Xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An Trung cấp

Kế toán
Doanh nghiệp
(Có chứng chỉ

bồi dưỡng
nghiệp vụ văn

thư)

Trường Cao đẳng
Long An 67,5 67,5 Nhân viên Văn thư Trường THCS

Bình Hòa Trúng tuyển

26 Nguyễn Thị Hồng
Nhung 01/01/1983 Xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học Kế toán Trường ĐH mở
Thành phố HCM 87,5 87,5 Nhân viên Kế toán Trường MN

Tuổi Thơ Trúng tuyển

27 Nguyễn Thị Hồng
Phi 20/5/1997 Xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức

Huệ, tỉnh Long An Đại học Tài chính -
Ngân hàng

Trường ĐH
Tài chính Markeeting 82,5 82,5 Nhân viên Kế toán Trường THCS

Hòa Thành Trúng tuyển

Tổng cộng 27 thí sinh./.
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